Mẫu 4b               
BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO
CARGO DESCRIPTION FORM (For the customs clearance use)
Mẫu mô tả hàng hóa (Dùng để làm thủ tục hải quan Hội chợ)

	Food
	Process method
	

	
	Packing (Net weight)
	

	
	Variety
	

	
	Figure
	

	
	Origin
	

	
	Process extent
	

	
	Percentage of alcohol.
	

	
	Packing specification
	

	Furniture
	Wood  Latin name
	

	
	Variety
	

	
	Floor Type (Yes or No)
	

	
	Used  bedroom(Yes or No)
	

	
	Used kitchen (Yes or No)
	

	
	Length*Width*Height*
	

	Machine
	Appearance
	

	
	Elements
	

	
	Technic parameter
	

	
	Fabric
	

	
	Produce date
	

	
	Applied machine
	

	
	Inspect object
	

	
	Frequency
	

	Jewelry
	Jade article name
	

	
	Grade
	

	
	Origin
	

	
	Content
	

	
	Variety
	

	Shoes

Clothes

Cap
	Fabric
	

	
	Man or lady
	

	
	Variety(gilet or T-shirt)
	

	
	Material of sole
	

	
	Style
	

	Cloth
	Bleach (Yes or No)
	

	
	Form (even or diagonal)
	

	
	Gramme (㎡)
	

	
	Width
	

	
	Fibre component
	

	Other exhibit
	Produce name
	

	
	Brand
	

	
	Model
	

	
	Material
	

	
	Function
	

	
	Content
	


Ghi chú: doanh nghiệp cần kê khai đầy đủ và chính xác: Tên hàng, xuất xứ và chất lượng, nguyên liệu theo yêu cầu của Hải Quan Trung Quốc (Bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc). Trường hợp đơn vị nào chưa nộp cùng đơn đăng ký thì sau khi được xác nhận tham dự phải nộp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.
